
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH LỘC 

 

Số:         /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Lộc, ngày 29 tháng 10 năm 2025 

THÔNG BÁO  

Kết quả xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên                                                     

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP xã Vĩnh Lộc, năm học 2025 - 2026 
 
 

Thực hiện Công văn số 4230/SNV-CCVC ngày 11/8/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện hợp đồng làm giáo viên, năm học 2025-2026 

theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 59/KH-UBND 

ngày 08/9/2025 của UBND xã Vĩnh Lộc về việc xét tuyển lao động hợp đồng 

làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại các cơ sở giáo dục trực 

thuộc xã Vĩnh Lộc năm học 2025-2026;  

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển hợp lao động làm giáo viên theo Nghị 

định 111/2022/NĐ-CP xã Vĩnh Lộc tại Báo cáo số 03/BC-HĐXT ngày 

29/10/2025, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng 

lao động làm giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP xã Vĩnh Lộc, cụ thể 

như sau:  

1. Tổng số hồ sơ đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) 

- Giáo viên mầm non là: 32 hồ sơ; 

- Giáo viên tiểu học dạy văn hóa là: 08 hồ sơ; 

- Giáo viên tiểu học dạy tin học là: 04 hồ sơ;  

- Giáo viên THCS (Môn Tiếng Anh) là: 08 hồ sơ;  

- Giáo viên THCS (Môn Ngữ văn) là: 11 hồ sơ;  

- Giáo viên THCS (Môn Sinh học) là: 07 hồ sơ; 

- Giáo viên THCS (Môn Giáo dục công dân) là: 04 hồ sơ; 

(Có Phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Kết quả thí sinh trúng tuyển  

Số người trúng tuyển là 24 người, cụ thể theo từng vị trí dự tuyển như sau:  

- Vị trí dự tuyển Giáo viên mầm non là: 15 người; 

- Vị trí dự tuyển Giáo viên tiểu học dạy văn hóa là: 03 người; 

- Vị trí dự tuyển Giáo viên tiểu học dạy tin học là: 01 người; 

- Vị trí dự tuyển Giáo viên THCS (Môn Tiếng Anh) là: 02 người; 

- Vị trí dự tuyển Giáo viên THCS (Môn Ngữ văn) là: 01 người; 

- Vị trí dự tuyển Giáo viên THCS (Môn Sinh học) là: 01 người; 
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- Vị trí dự tuyển Giáo viên THCS (Môn Giáo dục công dân) là: 01 người; 

(Có Phụ lục số 02 kèm theo) 

UBND xã Vĩnh Lộc thông báo để các thí sinh được biết. Nếu có vấn đề 

thắc mắc về kết quả xét tuyển, thông tin của cá nhân có liên quan, các thí sinh 

phản ánh về UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Vĩnh Lộc - Địa 

chỉ: Khu 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; trực tiếp với bà Ngô Thị Hợp - Chuyên 

viên, điện thoại: 0949787386), thời hạn chậm nhất ngày 07/11/2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh tham dự xét tuyển;  

- Thường trực Đảng uỷ xã (để b/cáo); 

- Thường trực HĐND xã (để b/cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND xã;  

- Phòng Văn hoá - Xã hội; 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển;  

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công (đăng 

tải lên Cổng Thông tin điện tử xã); 

- Lưu: VT, HĐXT. 

 

                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Trịnh Ngọc Tuân 
 
 



(Phụ lục số 01 kèm theo) 

DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP  

(VÒNG 2) 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày 29/10/2025 của UBND xã Vĩnh Lộc) 
 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

I Vị trí dự tuyển: Giáo viên Mầm non     

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/6/1991 Thôn 4, xã Biện Thượng Cử nhân GDMN Khá 

HĐGV tại MN Song ngữ 

Gooden star từ tháng 10 

năm 2022 đến tháng 9 năm 

2025 

 

2 Phạm Thị Yến 28/01/1994 Thôn Tân Phúc, Vĩnh Lộc CĐSPGDMN Khá 

HĐGV tại MN Song ngữ 

Gooden star từ tháng 10 

năm 2022 đến tháng 9 năm 

2025 

 

3 Bùi Thị Đào 22/9/1992 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 

 Dân tộc Mường; 

HĐGV tại MN Vĩnh Hùng 

từ tháng 5 năm 2024 đến 

tháng 9 năm 2025 

 

4 Lưu Thị Dịu 05/8/1990 KP Đún Sơn, xã Vĩnh Lộc Cử nhân GDMN Khá 
HĐGV tại MN Vĩnh Tân từ 

tháng 5 năm 2024 đến tháng 

9 năm 2025 
 

5 Lê Thị Hương 07/6/1990 KP Giáng, xã Vĩnh Lộc Cử nhân GDMN Khá 

HĐGV tại MN Vĩnh Tân 

từ tháng 5 năm 2024 đến 

tháng 9 năm 2025 

 

6 Trần Thị Lụa 24/1/1997  Yên Tôn Thượng, xã Tây Đô Cử nhân GDMN Giỏi 

 HĐGV tại MN Song ngữ 

Golden stars từ tháng 10 năm 

2022 đến tháng 4 năm 2024; Từ 

tháng 5 năm 2024 đến tháng 9 

năm 2025 HĐ tại trường MN 

Vĩnh Minh 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

7 Phạm Thị Mai 30/4/1990 Thôn 7, xã Vĩnh Lộc CĐSPGDMN Giỏi 

HĐGV tại MN Vĩnh Thịnh 

từ tháng 5 năm 2024 đến 

tháng 9 năm 2025 

 

8 Nguyễn Thị Huyền 08/4/1987 Thôn Bèo, xã Tây Đô ĐHGDMN Khá    

9 Lê Thị Duyên 12/1/1994 Thôn Nhân Lộ, Xã Vĩnh Lộc CĐSPGDMN Giỏi 

HĐGV tại MN Thị Trấn từ 

tháng 7 năm 2015 đến 

tháng 7 năm 2016 

 

10 Triệu Thị Quyên 06/7/1999 Thôn Thanh Phúc, xã Cẩm Tân Cử nhân GDMN Khá  Dân tộc Tày  

11 Bùi Thị Hiên 10/7/2000 Thôn Đại Dương, xã Thạch Bình Cử nhân GDMN Giỏi  Dân tộc Mường   

12 Nguyễn Thị Huệ 01/10/2003 Thôn 2, xã Thạch Bình Cử nhân GDMN Khá     

13 Trương Thảo Vân 05/10/2003 Thôn Hợp Thành, xã Kim Tân Cử nhân GDMN Khá     

14 

 
Đoàn Thị Khánh Linh 02/9/2003 Thôn Thọ Đồn, xã Tây Đô Cử nhân GDMN Khá     

15 Cao Thị Thủy 26/9/1995 Thôn Quý Sơn, xã Cẩm Tú Cử nhân GDMN Giỏi  Dân tộc Mường   

16 Nguyễn Thị Dung 28/01/1997 Thôn Quý Tiến, xã Cẩm Tú Cử nhân GDMN Khá  Dân tộc Mường   

17 Lê Thị Huyền 16/12/2003 Thanh Trung 1, xã Thường 

Xuân 
Cử nhân GDMN Khá     

18 Phạm Thị Thu Uyên 24/9/2003 Bất Mê, Xã Vân Du Cử nhân GDMN Khá  Dân tộc Mường   

19 Đoàn Thị Minh Phương 02/11/2003 Thôn Đồi Thợi, xã Tây Đô Cử nhân GDMN Khá     

20 Mai Thị Trâm 09/02/1994 Thôn Tiến Thành, xã Kim Tân Cử nhân GDMN Khá  Dân tộc Mường   

21 Nguyễn Thị Bình 21/3/1996 Thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Lộc Cao đẳng GDMN Trung bình     

22 Dương Mai Phương 19/10/2003 Thôn Long vân, xã Vân Du CĐSPGDMN Khá     

23 

 
Nguyễn Thị Bích 24/5/1994 Đường 217, Biện Thượng Cử nhân GDMN Khá     

24 Bùi Thị Ngoan 04/4/1995 Thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Lộc Cử nhân GDMN Khá  Dân tộc Mường   

25 Bùi Thị Bích Nguyệt 21/10/1994 Đồng Hương, Thạch Bình Cử nhân GDMN Khá  Dân tộc Mường   
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

26 Nguyễn Thị Phương 20/12/2003 Thôn Cổ Điệp, xã Vĩnh Lộc Cử nhân GDMN Khá     

27 Trịnh Thị Hương Giang 24/12/2001 Thôn Văn Hanh, xã Vĩnh lộc CĐSPGDMN Khá     

28 Vi Thị Yến Ly 30/10/2003 Thôn Bản Háng, xã Thiên Phủ Cử nhân GDMN Khá Dân tộc Thái   

29 Phan Thị Hoa 16/12/2003 Phúc Tân, Cẩm Tân Cử nhân GDMN Giỏi     

30 Trương Thị Hà 26/3/2003 Thôn Ngọc Nước, xã Kim Tân Cử nhân GDMN Giỏi  Dân tộc Mường   

31 Bùi Thị Thanh Chúc 18/7/2003 Thôn Vọng Thủy, xã Kim Tân Cử nhân GDMN Khá  Dân tộc Mường   

32 Lê Thị Doanh An 26/12/2003 Thôn 1, xã Thạch Bình Cử nhân GDMN Khá     

 

 

 

 

II Vị trí dự tuyển: Giáo viên Văn hóa Tiểu học      

1 Phạm Thị Quỳnh Trang 19/4/2003 Thôn Thổ Phụ, xã Tây Đô Cử nhân GDTH Khá    

2 Lê Phương Hiền 03/01/2003 Phố mới, xã Tây Đô Cử nhân GDTH Khá    

3 Phạm Trương Thùy Dung 05/01/2003 Thôn Eo Lê, xã Tây Đô Cử nhân GDTH Giỏi  Dân tộc Mường  

4 Lê Trung Sơn 02/01/2000 Thôn Giang Đông, xã Vĩnh Lộc Cử nhân GDTH Khá    

5 Đoàn Thị Hạnh 09/10/2003 Thôn 2, xã Thạch Bình Cử nhân GDTH Giỏi    

6 Nguyễn Thị Vũ Tuyết 12/8/2003 Thôn Hoàng Thành, xã Kim Tân Cử nhân GDTH Giỏi    

7 Phạm Quang Khải 10/10/2003 Thôn 1, xã Thạch Bình Cử nhân GDTH Khá    

8 Lê Khánh Linh 29/10/2003 Làng Thọ Phú, xã Kiên Thọ Cử nhân GDTH Khá    

III Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tin học Tiểu học     

1 Phạm Thị Tính 28/5/1985 Thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Lộc Cử nhân CNTT TB Khá 

GV hợp đồng tại trường 

TH Vĩnh Phúc từ tháng 1 

năm 2012 đến tháng 6 năm 

2016 

 

2 Trần Thị Xuân 02/9/1993 Thôn Giang Đông, xã Vĩnh Lộc Cử nhân CNTT Khá   
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

3 Lê Thanh Tâm 22/12/1988 Quán Lào, xã Yên Đinh Cử nhân SP Tin học TB Khá   

4 Phạm Thị Thắng 23/12/1985 Thôn Cẩm Bào, xã Tây Đô Chuyên viên NTT TB Khá   

IV Vị trí dự tuyển: Giáo viên Ngữ Văn THCS     

1 Đặng Ngọc Tới 12/02/1984 Thôn Tân Lộc 1, xã Quý Lộc 
Cử nhân Khoa học,  

ngành Ngữ văn 
TBK 

GV hợp đồng tại trường 

THCS Yên Thọ từ tháng 

11 năm 2007 đến tháng 8 

năm 2016 

 

2 Trần Thị Phương 25/9/1984 Thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Lộc 
Cử nhân Khoa học,  

ngành Ngữ văn 
Khá 

GV hợp đồng tại trường 

THCS Vĩnh Hòa từ tháng 

6 năm 2010 đến tháng 7 

năm 2016 

 

3 Lưu Thị Thùy 10/07/1992 Thôn Lý Nhân, xã Yên Trường Cử nhân Ngữ văn Khá    

4 Nguyễn Thị Hằng 17/5/2003 Thôn Cát Thành, xã Vân Du Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi    

5 Lê Thị Quỳnh 10/6/1996 Khu Phố 1, xã Vĩnh Lộc Cử nhân SP Ngữ văn Khá    

6 Trịnh Thị Hoa 13/03/2003 Thôn Trịnh Điện, xã Định Tân Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi    

7 Nguyễn Thị Quỳnh 17/9/2003 Thôn 1, xã Hợp Tiến Cử nhân SP Ngữ văn Khá   

8 

 
Lê Thị Do 17/02/2003 Thôn Phương Giai, xã Tây Đô   Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi    

9 Phan Thị Quyên 12/11/1990 Thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Lộc Cử nhân Văn học Khá    

10 Nguyễn Thị Thiên Lý 15/10/1996 Thôn Mỹ Lọc, xã Định Tân 
Cử nhân SP Ngữ văn 

Thạc sĩ LL và PPDH bộ 

môn Văn - Tiếng việt 
Giỏi    

11 Quách Thị Tâm 19/9/2003 Thôn Dọc Dành, xã Ngọc Trạo Cử nhân SP Ngữ văn Xuất sắc  Dân tộc Mường  

V Vị trí dự tuyển: Giáo viên Sinh học THCS     
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

1 Đinh Trọng Quyến 12/9/1985 Thôn Bèo, xã Tây Đô Cử nhân SP Sinh học Khá 

Con người được hưởng CS 

như TB; GV hợp đồng tại 

trường THCS Tây đô 

từ tháng 1 năm 2008 đến 

tháng 7 năm 2014; Từ 

tháng 8 năm 2014 đến 

tháng 6 năm 2016 là GV 

hợp đồng tại trường THCS 

Phạm Văn Hinh 

 

2 Phạm Thị Thùy Dương 20/7/2002 Thôn Phú Sơn, xã Kim Tân Cử nhân SP Sinh học Giỏi 

 GV hợp đồng tại trường 

THPT Trí Đức từ tháng 11 

năm 2024 đến tháng 

05/2025 

 

3 Lê Kiều Trang 24/12/2003 Thôn Tân Long, xã Cẩm Tân Cử nhân SP Sinh học Khá Dân tộc Mường  

4 Khương Thị Hằng 01/10/1989 Thôn Bèo, xã Tây Đô Cử nhân SP Sinh học Khá    

5 Lưu Thị Khánh Linh 17/9/2003 Thôn 1, xã Yên Trường Cử nhân SP Sinh học Giỏi    

6 Phạm Thị Tường Vân 01/5/1991 Thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Lộc Cử nhân SP Sinh học Khá    

7 Trương Trọng Tiến 01/12/2003 Thôn Hợp Lộc, xã Thạch Lộc Cử nhân SP Sinh học Khá    

VI Vị trí dự tuyển: Giáo viên Giáo dục công dân THCS     

1 Nguyễn Thị Lý 02/6/1988 Thôn Xóm mới, xã Biện Thượng Cử nhân GDCT Khá 

 GV hợp đồng tại trường 

THCS Nguyễn Đan Quế từ 

tháng 8/2014 đến tháng 

7/2016 

 

2 Cao Huệ Trang 09/12/2003 Thôn Quý Trung, xã Cẩm Tú Cử nhân GDCT Giỏi  Dân tộc Mường  

3 Trịnh Diệu Ly 30/8/2003 Khu 5, xã Quan Sơn Cử nhân GDCD Khá    

4 Nguyễn Hữu Bắc 12/02/2003 Khu  phố 7, xã Thiệu Trung Cử nhân GDCD TB    
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

VII Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh THCS     

1 Trần Minh Hải 27/11/1985 Phố Kết, phường Hàm Rồng 
Cử nhân SP Tiếng 

Anh 
Khá 

GV hợp đồng tại trường 

TH Vĩnh Phúc từ tháng 9 

năm 2007 đến tháng 02 

năm 2014 

 

2 Vũ Thị Minh 20/10/1982 Thôn Cầu Mư, xã Tây Đô Cử nhân Ngoại ngữ TB Khá 

GV hợp đồng tại trường 

THCS Vĩnh Hưng từ tháng 

01 năm 2007 đến tháng 8 

năm 2015; Từ tháng 9 năm 

2015 đến tháng 6 năm 

2016 là GV TH Vĩnh Long 1 

 

3 Đoàn Thị Hiền 15/9/2003 Thôn 2, xã Thạch Bình 
Cử nhân SP Tiếng 

Anh 
Giỏi    

4 Lê Thị Yến Vy 18/5/2002 Khu 4, xã Thạch Bình 
Cử nhân SP Tiếng 

Anh 
Khá    

5 Phạm Lê Thảo Nguyên 05/11/2003 25b/02 Phú Quý, Phường Phú Sơn 
Cử nhân SP Tiếng 

Anh 
Khá    

6 Hoàng Thị Kim Ánh 15/02/2001 Thôn Yên Lạc, Xã Vĩnh Lộc 
Cử nhân ngôn ngữ 

Anh 
Giỏi    

7 Bùi Thị Duyên 20/10/2003 
Thôn Trung Thành, xã Quý 

Lương 

Cử nhân SP Tiếng 

Anh 
Khá  Dân tộc Mường  

8 Vũ Thị Phương Thảo 14/11/2002 Khu Phố Hà lương, xã Vĩnh lộc 
Cử nhân SP Tiếng 

Anh 
Khá    

 

   Danh sách này có tổng 74 người. 
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(Phụ lục số 02 kèm theo) 

DANH SÁCH 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày 29/10/2025 của UBND xã Vĩnh Lộc) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Trình độ 

chuyên môn 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

I Vị trí dự tuyển: Giáo viên Mầm non     

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/6/1991 Thôn 4, xã Biện Thượng 
Cử nhân 

GDMN 
Khá 

HĐGV tại MN Song ngữ 

Gooden star từ tháng 10 năm 

2022 đến tháng 9 năm 2025 

 

2 Phạm Thị Yến 28/01/1994 Thôn Tân Phúc, Vĩnh Lộc CĐSPGDMN Khá 

HĐGV tại MN Song ngữ 

Gooden star từ tháng 10 năm 

2022 đến tháng 9 năm 2025 

 

3 Bùi Thị Đào 22/9/1992 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 
Cử nhân 

GDMN 
Khá 

  Dân tộc Mường; 

HĐGV tại MN Vĩnh Hùng từ 

tháng 5 năm 2024 đến tháng 

9 năm 2025 

 

4 Lưu Thị Dịu 05/8/1990 KP Đún Sơn, xã Vĩnh Lộc 
Cử nhân 

GDMN 
Khá 

HĐGV  tại MN Vĩnh Tân từ 

tháng 5 năm 2024 đến tháng 9 

năm 2025 
 

5 Lê Thị Hương 07/6/1990 KP Giáng, xã Vĩnh Lộc 
Cử nhân 

GDMN 
Khá 

HĐGV tại MN Vĩnh Tân từ 

tháng 5 năm 2024 đến tháng 

9 năm 2025 

 

6 Trần Thị Lụa 24/1/1997  Yên Tôn Thượng, xã Tây Đô 
Cử nhân 

GDMN 
Giỏi 

 HĐGV tại MN Song ngữ Golden 

stars từ tháng 10 năm 2022 đến 

tháng 4 năm 2024; Từ tháng 5 năm 

2024 đến tháng 9 năm 2025 HĐ tại 

trường MN Vĩnh Minh 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Trình độ 

chuyên môn 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

7 Phạm Thị Mai 30/4/1990 Thôn 7, xã Vĩnh Lộc CĐSPGDMN Giỏi 

HĐGV tại MN Vĩnh Thịnh từ 

tháng 5 năm 2024 đến tháng 

9 năm 2025 

 

8 Lê Thị Duyên 12/1/1994 Thôn Nhân Lộ, Xã Vĩnh Lộc CĐSPGDMN Giỏi 

HĐGV tại MN Thị Trấn từ 

tháng 7 năm 2015 đến tháng 

7 năm 2016 

 

9 Bùi Thị Hiên 10/7/2000 Thôn Đại Dương, xã Thạch Bình 
Cử nhân 

GDMN 
Giỏi  Dân tộc Mường  

10 Cao Thị Thủy 26/9/1995 Thôn Quý Sơn, xã Cẩm Tú 
Cử nhân 

GDMN 
Giỏi  Dân tộc Mường  

11 Trương Thị Hà 26/3/2003 Thôn Ngọc Nước, xã Kim Tân 
Cử nhân 

GDMN 
Giỏi  Dân tộc Mường  

12 Bùi Thị Ngoan 04/4/1995 Thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Lộc 
Cử nhân 

GDMN 
Khá  Dân tộc Mường  

13 Vi Thị Yến Ly 30/10/2003 Thôn Bản Háng, xã Thiên Phủ 
Cử nhân 

GDMN 
Khá Dân tộc Thái  

14 Bùi Thị Bích Nguyệt 21/10/1994 Đồng Hương, Thạch Bình 
Cử nhân 

GDMN 
Khá  Dân tộc Mường  

15 Phạm Thị Thu Uyên 24/9/2003 Bất Mê, Xã Vân Du 
Cử nhân 

GDMN 
Khá  Dân tộc Mường  

II Vị trí dự tuyển: Giáo viên Văn hóa Tiểu học     

1 Phạm Trương Thùy Dung 05/01/2003 Thôn Eo Lê, xã Tây Đô 
Cử nhân 

GDTH 
Giỏi  Dân tộc Mường  

2 Đoàn Thị Hạnh 09/10/2003 Thôn 2, xã Thạch Bình 
Cử nhân 

GDTH 
Giỏi   
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Trình độ 

chuyên môn 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

3 Nguyễn Thị Vũ Tuyết 12/8/2003 Thôn Hoàng Thành, xã Kim Tân 
Cử nhân 

GDTH 
Giỏi   

III Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tin học Tiểu học     

1 Phạm Thị Tính 28/5/1985 Thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Lộc 
Cử nhân 

CNTT 
TB Khá 

GV hợp đồng tại trường TH 

Vĩnh Phúc từ tháng 1 năm 

2012 đến tháng 6 năm 2016 

 

IV Vị trí dự tuyển: Giáo viên Ngữ Văn THCS     

1 Trần Thị Phương 25/9/1984 Thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Lộc 

Cử nhân Khoa 

học, ngành 

Ngữ văn 

Khá 

GV hợp đồng tại trường 

THCS Vĩnh Hòa từ tháng 6 

năm 2010 đến tháng 7 năm 

2016 

 

V Vị trí dự tuyển: Giáo viên Sinh học THCS     

1 Đinh Trọng Quyến 12/9/1985 Thôn Bèo, xã Tây Đô 
Cử nhân SP 

Sinh học 
Khá 

Con người được hưởng CS 

như TB; GV hợp đồng tại 

trường THCS Tây đô từ tháng 

1 năm 2008 đến tháng 7 năm 

2014; Từ tháng 8 năm 2014 

đến tháng 6 năm 2016 là GV 

hợp đồng tại trường THCS 

Phạm Văn Hinh 

 

VI Vị trí dự tuyển: Giáo viên Giáo dục công dân THCS     

1 Nguyễn Thị Lý 02/6/1988 Thôn Xóm mới, xã Biện Thượng 
Cử nhân 

GDCT 
Khá 

 GV hợp đồng tại trường 

THCS Nguyễn Đan Quế từ 

tháng 8 năm 2014 đến tháng 

7 năm 2016 

 

 

 

 

VII Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh THCS     
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Trình độ 

chuyên môn 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 

1 Trần Minh Hải 27/11/1985 Phố Kết, phường Hàm Rồng 
Cử nhân SP 

Tiếng Anh 
Khá 

GV hợp đồng tại trường TH 

Vĩnh Phúc từ tháng 9 năm 

2007 đến tháng 02 năm 2014 
 

2 Vũ Thị Minh 20/10/1982 Thôn Cầu Mư, xã Tây Đô 
Cử nhân Ngoại 

ngữ 
TB Khá 

GV hợp đồng tại trường 

THCS Vĩnh Hưng từ tháng 

01 năm 2007 đến tháng 8 

năm 2015; Từ tháng 9 năm 

2015 đến tháng 6 năm 2016 là 

GV TH Vĩnh Long 1 

 

 

Danh sách này có tổng 24 người./. 
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